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Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh CMND Đơn vị Vị trí 

Nguyễn Minh Hằng Nữ '07/03/1995 '017162623 Ba Đình Chuyên viên - Giao dịch viên 

Vũ Thị Hằng Nữ '09/02/1993 '151976198 Ba Đình Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phạm Duy Thắng Nam '30/11/1996 '034096003548 Ba Đình Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Liên 
Nữ '07/11/1996 '125746033 Bắc Ninh Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Ngọc Hiệp Nữ '28/01/1996 '174857752 Bỉm Sơn Nhân viên - Giao dịch viên 

Trần Tiến Đạt Nam '05/12/1995 '187409516 Bình 

Dương 

Chuyên viên - Quản lý rủi ro 

Đào Mai Linh Nữ '18/07/1995 '013176894 Bình Tân Chuyên viên - Quản lý rủi ro 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 

Nữ '16/02/1996 '038196002688 Cầu Giấy Chuyên viên - Giao dịch viên 

Lê Thị Thu 

Huyền 

Nữ '11/06/1996 '145695096 Chương 

Dương 

Nhân viên - Giao dịch viên 

Hồ Phương 

Anh 

Nữ '11/09/1995 '013196176 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Ngân Hạnh Nữ '11/11/1996 '001196000611 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị My Nữ '12/09/1995 '145593603 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Nữ '24/06/1995 '101283033 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trương Thị Minh 

Nguyệt 

Nữ '28/08/1994 '187319701 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Vương Thị Minh 

Thư 

Nữ '05/09/1996 '187414979 Đông Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Phương Nữ '19/10/1996 '031921111 
Đông Hải 

Phòng 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đỗ Anh Tú Nam '29/09/1993 '073342517 Hà Giang Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Thị Hồng 

Thu 

Nữ '28/03/1994 '174851051 Hà Nội Chuyên viên - Giao dịch viên 

Cao Thị Miền Nữ '08/07/1995 '036195000271 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Dương Kiều Mai Nữ '09/05/1994 '001194004938 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đào Ngọc Ánh Nữ '20/08/1994 '145620358 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hoàng Nguyệt 

Ánh 

Nữ '28/08/1996 '040678880 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

lê thị lan Nữ '19/11/1992 '135605199 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Ngô Hải Ninh Nữ '22/03/1996 '013394299 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyen Tuan Anh Nam '10/05/1996 '125716645 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Đức Thành Nam '28/10/1995 '013321040 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Nguyễn 

Xuân 

Nam '18/03/1996 '187631596 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thanh Hoài Nữ '02/07/1996 '184287130 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Thị 

Bích Vân Nữ '23/06/1995 '036195000980 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Hải Yến 

Nhi 

Nữ '04/03/1996 '152119426 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phan Thị Hiền Nữ '25/01/1996 '187634997 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Tạ Thị Hồng 

Minh 

Nữ '18/01/1996 '031196001426 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Đức Khoa 

Tài 

Nam '29/07/1996 '013303793 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Mai Anh Nữ '29/07/1996 '034196001560 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh CMND Đơn vị Vị trí 

Trần Thúy 

Hường 

Nữ '23/09/1995 '187504029 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trịnh Thị Hoa 

Mai 

Nữ '25/05/1992 '187143898 Hà Nội Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Bùi Thị Tú Anh Nữ '12/07/1992 '187137683 Hà Tây Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Thuỳ 

Dung 
Nữ '01/01/1996 '184188881 Hà Tĩnh Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Thị Kim 

Chi 
Nữ '23/11/1994 '122170477 Hà Thành Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thùy 

Dương 
Nữ '09/12/1995 '163357699 Hà Thành Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Việt Trinh Nữ '26/01/1996 '152125140 Hà Thành Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Mai Thị Vân 

Anh 

Nữ '01/04/1996 '152097601 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Dương Thị Uyên Nữ '26/06/1996 '184254635 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Anh Thư Nữ '24/01/1996 '184245946 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Hằng Nữ '02/06/1995 '122162886 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Nữ '01/08/1995 '125550112 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Nguyên 

Ngọc Anh 

Nữ '25/09/1996 '001196005453 Hoàn 

Kiếm 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê 
Ngọc 

Hoàng Yến 
Nữ '26/08/1995 '132289421 

Hùng 

Vương 
Nhân viên - Giao dịch viên 

Lê Thị Thúy Nữ '20/08/1993 '038193001327 Lam Sơn Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Lê Nữ '11/04/1996 '163390703 Nam Định Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Nga Nữ '25/05/1995 '125584483 Nam Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Nữ '09/06/1996 '163368614 Nam Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Ngọc Diệp Nữ '26/01/1996 '034196001757 Nam Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phạm Minh An Nữ '03/09/1996 '187403118 Nghệ An Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Hồng Thắm Nữ '22/10/1995 '187302005 Nghệ An Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Hoàng 

Khánh Linh 

Nữ '17/10/1995 '013164008 Ngọc 

Khánh Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Trang Nữ '04/10/1995 '135627761 Sở giao 

dịch 1 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Tuấn Anh Nam '17/08/1991 '145393124 Sở giao 

dịch 2 

Chuyên viên - Kế toán 

Lê Thị Khánh 

Hòa 

Nữ '03/05/1996 '184256229 Tây Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Nga Nữ '20/08/1996 '017262703 Tây Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ '21/10/1995 '152083485 Tây Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Trần Thị Bích 

Huệ 

Nữ '01/02/1994 '145541292 Tây Hà 

Nội 

Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Nữ '25/06/1996 '026196001356 Tây Hà 

Nội 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Thị Phương 

Thảo 

Nữ '06/05/1996 '145707070 Tây Hồ Chuyên viên - Giao dịch viên 

Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Nữ '12/06/1992 '012910845 Tây Hồ Chuyên viên - Giao dịch viên 



Họ Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh CMND Đơn vị Vị trí 

Hoàng Ngọc Minh Nam '04/10/1994 '001094000285 Tây Hồ Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đinh Thu Thủy Nữ '25/10/1994 '001194001457 Tây Hồ Chuyên viên - Quản trị tín dụng 

Đỗ Trần Tân Nam '20/02/1995 '033095001163 Tây Hồ Chuyên viên - Quản trị tín dụng 

Nguyễn Thị Thảo 

Ly 

Nữ '02/01/1994 '145519860 Tây Hồ Chuyên viên - Quản trị tín dụng 

Trần Thị Thu 

Hoài 

Nữ '16/09/1994 '013034581 Tây Hồ Chuyên viên - Quản trị tín dụng 

Vũ Thị Mai 

Anh 

Nữ '28/10/1994 '050857269 Tây Hồ Chuyên viên - Quản trị tín dụng 

LÊ THỊ HẢI 

QUYÊN 

Nữ '10/12/1995 '184044074 Từ Liêm Chuyên viên - Giao dịch viên 

Đặng Thị Hiền Nữ '25/04/1995 '036195001205 Thái Hà Nhân viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Xuân 

Hoa 
Nữ '11/10/1994 '091708467 

Thái 

Nguyên 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Đặng Trần Tuấn 

Hiệp 

Nam '27/04/1995 '013139495 Thành Đô Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Hoàng Thị Khánh 

Huyền 

Nữ '19/09/1996 '187523073 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Hải Yến Nữ '01/07/1995 '017319458 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Quang 

Khải 

Nam '03/08/1988 '162952887 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Huyền Nữ '10/10/1995 '017304904 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Nữ '29/11/1996 '132342493 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 

Nữ '10/11/1992 '113568849 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 

Bá 

Công Nam '30/01/1994 '001094013663 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trương Thanh 

Huyền 

Nữ '15/11/1996 '085057911 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trương Thị Cẩm 

Tú 

Nữ '01/08/1995 '187499601 Thanh 

Xuân 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Mai Thị Phương 

Thảo 

Nữ '06/03/1996 '174818528 Thăng 

Long 

Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Phương 

Nga 
Nữ '28/05/1993 '001193002926 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Nguyễn 
Thị Thúy 

Diệu 
Nữ '02/07/1995 '152026019 

Thăng 

Long 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Phan Thuỳ Dung Nữ '21/02/1996 '001196008773 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Trần Thủy Tiên Nữ '16/04/1995 '013443551 
Thăng 

Long 
Chuyên viên - Quản lý khách hàng 

Lê Hà Trang Nữ '05/04/1995 '187439058 

Trung tâm 

dịch vụ 

khách hàng 

Chuyên viên - Kế toán 

Nguyễn Mỹ Linh Nữ '28/08/1994 '163316135 

Trung tâm 

dịch vụ 

khách hàng 

Chuyên viên - Kế toán 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Nữ '01/12/1996 '163383036 Trung tâm 

dịch vụ 

khách hàng 

Chuyên viên - Kế toán 

 


